KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH 
 (Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 03/11 đến ngày 28/11năm 2025)
I. MỤC TIÊU
	1. Lĩnh vục phát triển thể chất:
	* Dinh dưỡng, sức khỏe:
	- MT8:  Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...) 
 	- MT1: Trẻ biết thực hiện đủ  các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 
	- MT3: Trẻ kiểm soát được vận động. Đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh. Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc 
	- MT5: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo léo khi thực hiện bài tập tổng hợp. 
	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
2.1. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	- MT31: Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5. 
	- MT36: So sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau. 
2.2. Khám phá xã hội:
	- MT40: Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình ( Tên công việc của bố mẹ) 
	- MT41: Trẻ nói được địa chỉ gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. 
	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
3.1. Nghe hiểu lời nói
	- MT47: Trẻ hiểu nghĩa các từ khái quát gần gũi quen thuộc: quần áo, đồ chơi, hoa quả. 
	- MT52: Trẻ  kể lại được sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân.  
	- MT61: Trẻ nghe hiểu được 1 số từ vựng tiếng anh
3.2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	- MT53: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.... 
	- MT57: Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp, sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, mạnh dạn, tự tin chào hỏi.
	4. Lĩnh vực phát triển TCKNXH:
	-  MT66: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi tức giận.( Cách phản ứng an toàn khi bị bạo lực)  
	- MT70: Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
[bookmark: _Hlk146480907]- MT75: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
- MT67: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận
	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
	- MT 76: Trẻ tỏ ra vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	- MT79: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc . 
	-MT 84: Trẻ biết  lăn dọc, xoay  tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành SP có 1 khối hoặc 2 khối. 
	II. YÊU CẦU - CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu:
a. Kiến thức:
	- Trẻ biết tên và nói được một số đặc điểm, sở thích của những người thân trong gia đình, hiểu được các mối quan hệ trong gia đình, biết công việc của mỗi người và nghề nghiệp của bố mẹ.
- Biết thể hiện tình yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình bằng các cử chỉ hành động và lời nói.
	- Biết công việc hằng ngày của các thành viên trong gia đình.
	- Có tình cảm yêu thương mọi người trong gia đình, kính trọng người trên (bố, mẹ, ông bà…), chào hỏi xưng hô lễ phép với mọi người trong gia đình.
- Biết những món ăn thường ngày trong gia đình, cách chế biến một số món ăn đơn giản. 
- Trẻ biết đi thay đổi theo đường dích dắc, không giẫm lên vạch, không đi ra ngoài, tư thế người ngay ngắn. 
- Trẻ bật lên phía trước, ném trúng đích theo yêu cầu của cô.
	- Trẻ biết phối hợp chân nọ tay kia để bò về phía trước thẳng hướng tới đích, biết chơi trò chơi
- Trẻ biết phía trên, phía dưới của bản thân.
- Trẻ nhận biết đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 3. Trẻ nhận biết được sự khác biệt rõ nét về chiều cao giữa hai đối tượng .
- Trẻ biết tên bài thơ: “Thăm nhà bà”, “ Bé tập làm nội trợ” trẻ hiểu nội dung bài thơ, trả lời được các câu hỏi của cô.
- Trẻ nhớ tên chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật có trong chuyện: “ Truyện Bông hoa cúc trắng, Nhổ củ cải”
- Trẻ biết tên bài hát: “Cả nhà thương nhau, Mẹ đi vắng”. Trẻ biết giai điệu và hiểu nội dung bài hát.
- Biết tô màu ngôi nhà, nặn đôi đũa và cái bát.
- Trẻ biết cách xử lý khi thấy người lớn cáu gắt, tức giận và cách xử lý khi bị nhốt trong phòng kín
- Trẻ biết về ngôi nhà cửa bé.
	b. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng đi  vòng qua điểm dích dắc.
- Rèn cho trẻ kĩ năng phối hợp chân tay, mắt trong khi vận động, phát triển tố chất mạnh dạn, tự tin, phát triển cơ tay cho trẻ.
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô. Rèn cho trẻ  nói rõ ràng, mạch lạc đủ câu.
- Rèn kĩ năng nghe, chi nhớ có chủ định.
- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca vui tươi của bài hát. Thể hiện tình cảm đối với những người thân trong gia đình qua các bài hát: “Ba ngọn nến lung linh”, “Cho con”, “Mẹ đi vắng”, “Cả nhà thương nhau”...
	- Rèn luyện và phát triển tư duy, khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định.
- Trẻ trả lời được các câu hỏi theo nội dung câu chuyện.
	c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
	- Giáo dục trẻ mạnh dạn, tự tin và biết kết hợp cùng bạn khi chơi trò chơi.
	- Trẻ biết yêu quý, kính trọng, vâng lời, ông bà, cha mẹ, anh chị em
1. Chuẩn bị:
a.Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Tranh ảnh minh hoạ cho chủ điểm
- Trang trí lớp theo chủ đề gia đình
b.Đồ dùng dạy học của cô
- Tranh chủ đề, các hoạt động của người thân trong gia đình.
- Bài  thơ câu đố, ca dao, hò vè, về chủ đề gia đình.
- Đĩa nhạc các bài hát về chủ đề gia đình .
- Tranh thơ, truyện: Bông hoa cúc trắng, thăm nhà bà, bé tập làm nội trợ...
- Đất  nặn, giấy màu, giấy, vở, bút chì, bút sáp.... Để trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề tại các góc, khối gỗ, cây xanh, hoa
Tài liệu học liệu của trẻ
- Đường dích dắc, vòng, bóng, phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời.
- Đồ dùng ở các góc....
	III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN:
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/11 đến 07/11/2024
	Tuần 2
Từ 10/11 đến 14/11/2024
	Tuần 3
Từ 17/11 đến 21/11/2024
	Tuần 4
 Từ 24/11 đến 28/11/2024
	Điều chỉnh

	Chủ đề nhánh
	Gia đình bé
Người soạn: Đinh Thị Nhung
	Họ hàng gia đình bé
Hoàng Thị Hồng
	Ngôi nhà thân yêu
Người soạn:   Đinh Thị Nhung
	Đồ dùng gia đình
Người soạn: Hoàng Thị Hồng
	

	

Đón trẻ, Trò chuyện

	- Trước khi đón trẻ:
+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học.
+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ.
- Trong khi đón trẻ:
+ Đón trẻ vào lớp.
+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ đề đang thực hiện trong tuần và hướng dẫn phụ huynh
cách trò chuyện với trẻ về tên
lớp học của bé, tên các cô giáo trong lớp, một số khu vực quen thuộc trong trường mầm non bé có thể được đến chơi và không được đến chơi
+ Cho trẻ vào các góc chơi, Chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. Cô gần gũi, trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
+ Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn.
- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo
* Đối với trẻ khuyết tật: Cô hướng dẫn và cất đồ dùng giúp trẻ, cho trẻ vào chỗ ngồi.
	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi chậm, đi nhanh, đi kiễng gót, đi bằng mũi chân trên nền nhạc bài hát: “Nhà mình rất vui”
 - Trọng động: Tập theo nhạc bài hát “Cả nhà thương nhau”
+ Hô hấp: Thổi bóng bay.
+ Tay: Hai tay dang ngang gập khuỷu tay. 
+ Chân: Hai tay dang ngang đưa một chân ra phía trước đồng thời khuỵu gối.
+ Lườn: Hai tay đưa lên cao nghiêng người sang hai bên.
+ Bật: Bật tiến về phía trước.
(Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp)
 + TC: Gieo hạt.
- Hồi tĩnh: 
Cho các cháu đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân (trên nền nhac bài hát: “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”).
+ Đối với trẻ khuyết tật : Cô khuyến khích trẻ tập theo cô và các bạn các động tác nhẹ nhàng đơn giản
	

	



Hoạt động học
	Thứ 2
	LVPTTC
Đi thay đổi hướng theo đường ziczac
	LVPTTC 
Bật về phía trước

	LVPTTC 
Bò theo hướng thẳng 
	LVPTTC: GDDD
Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc
	

	
	Thứ 3
	LVPTTCKNXH
Dạy trẻ 1 số kĩ năng khi mẹ vắng nhà và khi bị lạc
	LVPTNT - KPXH
Trò chuyện về người thân trong gia đình bé. 
	LVPTNT - KPXH
Trò chuyện về ngôi nhà của bé. 
	LVPTTCKNXH
      Cách xử lí khi bị nhốt trong buồng kín.
	

	
	Thứ 4
	LVPTTM
- Tạo hình
Tô màu ngôi nhà của bé

	LVPTTM
- Âm nhạc:
DH: Mẹ đi vắng
NH: 3 ngọn nến lung linh
TC: Ai đoán giỏi
	LVPTTM- ÂN:
DH: Cả nhà thương nhau 
NH: Cho con
TC: Tai ai tinh
	LVPTTM- Tạo hình             tô màu bức tranh gia đình 
	

	
	Thứ 5
	LVPTNT- Toán:
Nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân
	LVPTNT- Toán:
Nhận biết số lượng trong phạm vi 3
	LVPTTM- Tạo hình: Trang trí thiệp 20/11

	LVPTNT- Toán:
Nhận biết cao hơn - thấp hơn
	

	
	Thứ 6
	LVPTNN  Thơ: 
Thăm nhà bà
	LVPTNN Truyện: Bông hoa cúc trắng
	LVPTNN
Thơ : 
Bé tập làm nội trợ
	LVPTNN Truyện: Nhổ củ cải
	

	















Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	HĐCCĐ:   QS Cây đại.
- TCVĐ: Đàn chuột con
- CTD: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát đá…
	HĐCCĐ: QS hiện tượng thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với vòng, bóng, cát, lá 
	HĐCCĐ:  QS: cầu trượt 
- TCVĐ: Tìm nhà
- CTD:  Nhà bóng, bóng, rổ,
	HĐCCĐ:
[bookmark: _Hlk152079596] QS đồ chơi ngoài trời
* TCVĐ: Tìm nhà
* CTD: Phấn, lá cây, vòng, đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ 3
	HĐCCĐ:   Giao lưu trò chơi kéo co
- TCVĐ : Bật vào vòng
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
-  TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát, đá, 
	HĐCCĐ: QS: cây cảnh ở sân trường
- TCVĐ: Tìm nhà
- CTD: Phấn, lá cây, vòng, đồ chơi ngoài trời.
	HĐCCĐ: QS hiện tượng thời tiết trong ngày.
*TCVĐ:
Thả đỉa ba ba
* Chơi tự do: Chơi với vòng, bóng, cát, lá cây...
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ:   Quan sát:  Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- CTD: Chơi với vòng, bóng, cát, lá cây...
	HĐCCĐ: QS: Cây đại.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát đá…
	HĐCCĐ: QS: đồ chơi ngoài sân trường.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với phấn lá cây, ...
	 HĐCCĐ: Làm thí nghiệm: Sự nảy mầm của cây từ hạt.
* TCVĐ: Gieo hạt.
* Chơi tự do: Chơi với lá cây và đồ chơi ngoài trời.
	

	
	Thứ 5
	HĐCCĐ:     Thí nghiệm hạt gạo nhảy múa
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- CTD: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát đá
	HĐCCĐ: 
Quan sát chậu cây cảnh ở ngoài sân
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát đá, sỏi…      
	HĐCCĐ:  Làm thí nghiệm: Sự nảy mầm của cây từ hạt.
- TCVĐ: Gieo hạt.
- CTD: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời.
	 HĐCCĐ: QS khu vườn cổ tích * TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, phấn….
	

	
	Thứ 6
	HĐCCĐ:    Quan sát cây xanh
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ: Thí nghiệm: Cái gì tan trong nước.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát, đá
	HĐCCĐ: QS: Hiện tượng thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Kéo co
- CTD: Chơi với vòng, bóng, cát, lá cây...
	 HĐCCĐ: Quan sát cầu trượt.
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, cát, đá….
	

	HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HĐ GÓC
	Thứ 2
	HĐTT:  
Nhảy “nhà mình rất vui”
	HĐ TT: làm kèn bằng lá chuối
	HĐ TT: Bóc tỏi 
	HĐ TN: Dọn vệ sinh sân trường
	

	

	

















HOẠT ĐỘNG GÓC
	1. Góc xây dựng
- (T1,2, 3, 4):  Xây ngôi nhà của bé
1.1. Mục đích yêu cầu
 - Trẻ biết sử dụng các vật liệu đa dạng phong phú để xây nhà cho bé, xây khuôn viên hàng cây, lán xe bố trí hợp lý đẹp đẽ, thuận tiện..… Trẻ biết sử dụng đồ chơi một cách sáng tạo, biết nhận xét ý tưởng sản phẩm của mình khi xây dựng.
- 1.2. Chuẩn bị
-  Hàng rào, vật liệu xây dựng gạch…., cây xanh, thảm cỏ xanh, hoa, mô hình các loại, xe máy, xe đạp.
-Vật liệu xây dựng gạch, sỏi, các loại cây cỏ, các loại mô hình đồ chơi hàng rào, cây hoa, khối lắp ráp
1.3. Cách chơi:
-Trẻ  lấy các viên gạch cùng kích cỡ xây hàng rào bao quanh trước bằng cách xây các viên gạch sát nhau …..
- Dùng các viên gạch xây các dãy nhà có ngăn để làm các phòng và xây các dãy nhà có ngăn để làm lớp học.Sau khi xây xong các dãy nhà thì đặt các loại cây xanh cây cảnh, đồ dùng đồ chơi vào 
- Dùng các khối trụ để tạo thành cổng ra vào.
 Sau khi xây xong các dãy nhà thì đặt các loại phương tiện vào lán xe
2. Góc phân vai
- (T1,2): Cô giáo, bán hàng bế em, bác sỹ , nấu ăn
-T3: Bế em, cửa hàng bán đồ dùng học tập, bác sỹ
- T4:Bán hàng, bế em, nấu ăn
2.1. Mục đích yêu cầu:
-Trẻ biết mô phỏng được vai chơi và hành động chơi của từng vai chơi đúng công việc cho bé ăn, chăm sóc em bé, bán hàng, khám bệnh và thể hiện tình cảm của mình đối với các vai chơi đó.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương quý mến quan tâm chăm sóc nhau
2.2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng nấu ăn: bát, thìa, nồi, bếp,....
- Bút, sách, thước, ...
- Ống nghe, ống tiêm, sổ khám bệnh,...
- Bộ đồ chơi gia đình, búp bê, giá bán hàng, hoa quả bánh kẹo, nước ngọt….
2.3. Cách chơi
- Trẻ bày bán các mặt hàng khác nhau
+ Bạn đóng vai người bán hàng: Niềm nở với khách, giao hàng cho khách, nhận tiền khi giao hàng xong.
+ Bạn đóng vai khách đi mua hàng cần xếp hàng theo thứ tự người đến trước thì mua trước, người đến sau thì mua sau không chen lấn, xô đẩy, khi nhận hàng cần cầm bằng 2 tay.
- Nấu ăn biết đi mua đồ về nấu, biết làm động tác như nấu, nấu xong bày ra bàn...
- Mẹ nấu cơm cho em ăn, cho em ăn, tắm cho em, mặc quần áo cho em...
- Cô giáo dạy trẻ học bài, điểm danh trẻ đến lớp, học sinh phải ngoan vâng lời cô giáo, học bài chăm chỉ.... 
- Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân
3. Góc học tập:
- (T1,2): Xem tranh, ảnh, sách về chủ đề gia đình
-T3: Xem tranh, ảnh, sách về chủ đề
- T4:Học sách, xem tranh về chủ đề
3.1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết xem tranh nhẹ nhàng không làm rách, biết kể truyện sáng tạo.
-Trẻ xem tranh ảnh, thảo luận về gia đình. Hướng dẫn cho trẻ cách giở sách theo từng trang, biết kể chuyện sang tạo 
-Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn sách vở.
3.2. Chuẩn bị:
- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề
- Một số sách, báo có tranh ảnh về trường lớp  
- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề; tranh về các con vật sống dưới nước 
3.3. Cách chơi
- Cô cho trẻ về góc chơi và giới thiệu về góc chơi: ở góc chơi này có rất nhiều các loại sách và tranh khác nhau
Cô hướng dẫn trẻ cách lật sách, tranh sao cho không bị quăn mép sách
Đàm thoại cùng trẻ:
+ Các bạn đang làm gì vậy?
+ Chúng mình đang xem sách, tranh gì?
+ Trong tranh có những gì?
+ Bức tranh nói về điều gì?
Cô cho trẻ quan sát và thực hiện
4. Góc thiên nhiên
T1,2,3,4:  Chăm sóc,tưới cây, lau lá, đong nước.
4.1.Yêu cầu: - Trẻ biết tên gọi và cách sử dụng 1 số dụng cụ chăm sóc cây, hiểu ý nghĩa của việc chăm sóc cây xanh góp phần bảo vệ môi trường
- Trẻ biết tưới nước, nhổ cỏ, xới đất, lau lá 
4.2. Chuẩn bị: Bộ đồ chăm sóc cây, nước, khăn lau
- Một số cây cảnh, nước cát và khăn lau.
4.3. Cách chơi: Trẻ dùng khăn ẩm lau lá cây, lau nhẹ nhàng không làm gẫy, rách lá cây và tưới nước cho cây.
Trẻ biết dùng tay nhổ cỏ, dùng khăn để lau lá và dùng bình để đong nước tưới cho cây.
	

	


HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH
	- Trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, cách rửa mặt và chải răng hàng ngày sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, có nề nếp trong ăn uống
- Trong giờ ăn cô giới thiệu các chất dinh dưỡng trong từng món ăn hàng ngày cho trẻ giáo dục trẻ khi ăn bạn nào ngáp, hắt hơi, ho phải biết che miệng, quay mặt ra ngoài.... Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi ... có lợi cho sức khỏe 
- Giờ ngủ cô kể cho trẻ nghe câu truyện “ Giấc mơ kỳ lạ, bàn tay có nụ hôn ... 
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